CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

** ** ** ** **

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS
· Căn cứ Bộ luật Dân Sự số 91/2015/QH13 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
· Căn cứ Bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01 /2006 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
· Căn cứ hợp đồng số: 01-0403/2025/HĐTC/LK/GREEN RIVER/THT-BL ký ngày 04/03/2025 giữa Công ty cổ phần xây dựng Trường Hưng Thịnh với Công ty TNHH Phát triển thương mại và Xây dựng Bảo Long về việc thi công xây dựng phần ngầm, phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà liền kề, liền kề sân vườn LK16, LK21, LKV2 thuộc dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River; 
· Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp hàng hoá dịch vụ của hai bên.


Hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2025, chúng tôi gồm các bên sau:
BÊN A ( BÊN GIAO THẦU): CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG BẢO LONG

Địa chỉ : Tầng 2 - HD09, khu đô thị Vinhomes Marina, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mã số thuế : 0201871046

Tài  khoản : 2125 2222 9 8888 Tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Trần Phú Hải Phòng
Email: congtybaolong86@gmail.com

Đại diện : Ông Nguyễn Quang Chuyên


Chức vụ: Giám đốc
BÊN B ( BÊN NHẬN THẦU):  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Địa chỉ

: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Sĩ Định), xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại
: 0986567666
          
Mã số thuế
: 0202111150
Tài khoản số
: 13456.888.888 tại Ngân hàng ACB chi nhánh Hải Phòng. 
Đại diện
: Ông Nguyễn Sĩ Sơn


 Chức vụ: Giám đốc









Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với những điều khoản sau: 

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên A đồng ý giao cho bên B thực hiện công việc cung cấp và lắp đặt tay lan can cho các căn nhà thấp tầng khu vực LK16, LK21, LKV2 (47 CĂN) – thuộc dự án KHU ĐÔ THỊ MỚI - HOÀNG HUY GREEN RIVER tại địa chỉ phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các thỏa thuận khác trong Hợp đồng.
Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

· Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT: 2.030.583.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn ./.) 
· Chi tiết khối lượng theo bảng phụ lục kèm theo hợp đồng này, phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của Hợp đồng kinh tế này;
· Khối lượng thi công ghi trong hợp đồng là khối lượng tạm tính trên bản vẽ đã được phê duyệt. Khối lượng thanh toán là khối lượng được nghiệm thu thực tế tại công trình được hai bên xác nhận và thanh toán theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

· Giá trị trên đã bao gồm thuế GTGT, khi Nhà nước có sự thay đổi về mức thuế suất thuế GTGT thì tiền thuế giá trị gia tăng sẽ được tính tương ứng theo quy định của Nhà nước kể từ thời điểm thay đổi.

· Trong trường hợp có phát sinh hoặc thay đổi (nếu có) về thiết kế và khối lượng công việc mà không có trong hợp đồng này thì hai bên thỏa thuận lại đơn giá cho các trường hợp này và Bên B sẽ được bên A xác nhận và thanh toán các phần khối lượng phát sinh mà Bên B đã thực hiện.

· Kích thước sản xuất tất cả các loại tay lan can là kích thước theo hồ sơ thiết kế đã được bên A và Chủ đầu tư phê duyệt.
Điều 3: VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG.

· Để đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công cho công trình, bên A chủ động cung cấp vật tư và hỗ trợ máy móc, thiết bị thi công cho bên B theo khả năng cung ứng và nhu cầu của bên B.

· Việc cung cấp vật tư và hỗ trợ máy móc, thiết bị thi công là một giao dịch độc lập và được hai bên thỏa thuận, đàm phán theo nguyên tắc thị trường. Nếu bên B không có nhà cung cấp vật tư có cùng chất lượng đồng thời cạnh tranh hơn về giá thì phải ưu tiên mua vật tư từ bên A.
· Trong trường hợp khả năng cung ứng vật tư của bên A không đủ phục vụ thi công thì bên B chủ động tìm các nhà cung ứng khác theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

Điều 4: CHẤT LƯỢNG, VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
· Toàn bộ hệ thống tay lan can cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng; không bị cong vênh, … và sử dụng vật liệu đúng theo bảng phê duyệt vật tư đính kèm hợp đồng hoặc vật liệu do bên A cung cấp.
· Sản phẩm phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q) của vật tư chính.
Điều 5: THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

· Tiến độ sản xuất và thi công: Theo bảng tiến độ kèm theo
· Trong trường hợp tiến độ thi công bị kéo dài do nguyên nhân bất khả kháng hoặc nguyên nhân  khách quan được bên A chấp thuận thì hai bên tiến hành bàn bạc để lập lại tiến độ thi công khối lượng công việc còn lại và ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thi công.
· Bên B không chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ thi công nếu bên A không chốt được bản vẽ shop và bàn giao được mặt bằng đủ điều kiện thi công cho bên B theo bảng tiến độ đính kèm.
Điều 6: ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM
5.1 Điều kiện nghiệm thu sản phẩm:
· Bên A sẽ tiến hành giám sát toàn bộ các khâu của quá trình lắp đặt tay lan can của bên B theo đúng hồ sơ thiết kế. Toàn bộ hạng mục của bên B chỉ được nghiệm thu và bàn giao cho bên A khi đã lắp đặt hoàn chỉnh theo hồ sơ thiết kế lắp đặt được duyệt, đạt yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các quy định đã cam kết trong hợp đồng. 
5.2 Điều kiện bàn giao sản phẩm: 
· Sau khi Bên A nghiệm thu các hạng mục hoàn thành, Bên B sẽ bàn giao sản phẩm và bảo đảm đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, giấy chứng nhận xuất xưởng (C/O), giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) của vật tư do nhà máy cung cấp.
Điều 7: BẢO HÀNH SẢN PHẨM
7.1 Thời hạn bảo hành:
· Bên B có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế phần sản phẩm bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi sử dụng không bình thường do lỗi của sản xuất.

· Thời hạn bảo hành là 12 tháng, bắt đầu kể từ khi Bên B hoàn thành xong toàn bộ phần công việc theo Điều 1 của hợp đồng (tính từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu).

· Trong thời gian bảo hành nếu có bất kỳ sự cố hoặc trục trặc nào thì Bên A báo cho Bên B bằng điện thoại hoặc fax, Bên B có trách nhiệm phải cử người tới ngay hiện trường để xử lý, khắc phục sự cố trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên A,  nếu không Bên A có quyền thuê đơn vị khác sửa chữa, mọi chi phí Bên B chịu trách nhiệm chi trả, trong tường hợp Bên B không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ bảo hành.

7.2 Phạm vi bảo hành:
· Bên B bảo hành cho toàn bộ sản phẩm của mình ngoại trừ các trường hợp sau:


+ Bị phá huỷ do kết cấu của công trình.


+ Bị hỏng hóc do người sử dụng hoặc bên khác cố ý gây ra.


+ Bên A tự ý sửa đổi hoặc thêm bớt so với thiết kế đã phê duyệt.


+ Trong trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn...

· Các trường hợp không bao gồm như trên sẽ được hai bên tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân, lập biên bản để tiến hành công tác bảo hành nếu có.

Điều 8: PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH, QUYẾT TOÁN
8.1 Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
8.2 Phương thức thanh toán: Việc thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện như sau:
· Tạm ứng: Bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày sau khi ký hợp đồng .
· Thanh toán: Hàng tháng, căn cứ vào khối lượng hoàn thành được bên A nghiệm thu xác nhận, bên B được thanh toán đến 90 % giá trị khối lượng hoàn thành sau khi trừ đi giá trị tạm ứng tương ứng. Giá trị tạm ứng sẽ được thu hồi hết khi thanh toán đến 80% giá trị hợp đồng.

+ Công văn đề nghị thanh toán;

+ Hóa đơn VAT hợp lệ;

+ Biên bản xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành;
· Quyết toán: Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu thực tế còn lại trong vòng 30 ngày sau khi bên B hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt và bên A nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán của bên B, bao gồm:


+ Giấy đề nghị thanh toán;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục bàn giao giữa hai bên;

+ Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành;


+ Bảng tổng hợp giá trị quyết toán;


+ Hóa đơn GTGT hợp lệ;

+ Biên bản đối chiếu công nợ


+ Chứng thư bảo lãnh bảo hành vô điều kiện, không hủy ngang và có giá trị tương đương 5% tổng giá trị hợp đồng do Ngân hàng Bên B phát hành. Bảo lãnh có thời hạn 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao cho bên A.
Điều 9: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
· Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Không được bên nào tự ý sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có xảy ra bất kỳ sự tranh chấp nào thì hai bên cùng tiến hành bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi;
· Trường hợp tranh chấp hợp đồng mà không thể giải quyết được bằng thương lượng, hai bên sẽ đề nghị Tòa án Thành phố Hải Phòng giải quyết. Quyết định của tòa án buộc các bên phải tuân theo. Án phí và các chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chi trả. Các vấn đề còn lại không đề cập trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Điều 10: BẤT KHẢ KHÁNG
· Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trễ vì những lý do khách quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Bên B bao gồm (không giới hạn) thiên tai, dịch bệnh, động đất, sóng thần, cuồng phong, bão, chiến tranh, chiến sự (bất kể có tuyên chiến hay không có), sự xâm lược, bạo động, đình công, nổi loạn, khủng bố, lật đổ chính quyền hoặc nội chiến (sau đây gọi chung là Bất Khả Kháng);
· Việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên đối với hợp đồng này sẽ được đình chỉ trong một thời gian tương ứng với việc chậm trễ gây ra do các trường hợp Bất Khả Kháng;
· Bên gặp phải trường hợp Bất Khả Kháng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về sự chậm trễ gây ra do các trường hợp Bất Khả Kháng;
· Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm cho phần chi phí và thiệt hại phát sinh do các trường hợp Bất Khả Kháng này. Mỗi bên với khả năng của mình phải nổ lực hết sức để phắc phục, đền bù hậu quả đó với tất cả sự nhanh chóng hợp lý.

Điều 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
11.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

· Cung cấp bản vẽ đã được phê duyệt và duyệt mẫu thi công cho Bên B;
· Bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công cho Bên B;

· Bố trí mặt bằng  (bên trong công trình) để bên B tập kết thiết bị; 
· Cung cấp điện, nước, giàn giáo, vận thăng, gondona ( nếu cần) cho Bên B phục vụ thi công;
· Giám sát, nghiệm thu, xác nhận kịp thời các thay đổi, phát sinh (nếu có) và việc thực hiện hợp đồng của Bên B;
· Cung cấp tài liệu, hướng dẫn bên B hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán.

· Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định của hợp đồng này.

11.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

· Thực hiện khởi công, thi công và bàn giao công trình theo đúng tiến độ ghi tại Điều 4 của hợp đồng;
· Chịu trách nhiệm đảm bảo thi công công trình đạt chất lượng theo các yêu cầu về chất lượng của Hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Nếu công tác thi công không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của thiết kế thì Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc làm lại đúng với Hồ sơ thiết kế;
· Bên B không được phép nhượng lại một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào;

· Tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định của công trình bên A và của Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư;
· Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn lao động và an toàn giao thông cho người và thiết bị trên phạm vi công trường thuộc phần việc bên B thi công;
· Trong quá trình thi công bên B có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình hiện có trong khu vực lân cận và đảm bảo giao thông bình thường. Bên B phải bồi thường thiệt hại nếu làm ảnh hưởng đến các công trình hiện có;
· Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng, hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán công trình theo yêu cầu của hợp đồng;
· Chịu trách nhiệm cung cấp chứng chỉ CO, CQ từ nhà sản xuất về chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho các loại nguyên vật liệu sản xuất ra sản phẩm;
· Cung cấp đầy đủ các hóa đơn cho bên A
· Bên B có trách nhiệm vệ sinh sản phẩm của mình sau khi hoàn thiện bao gồm vệ sinh đường keo, băng dính, không bao gồm vệ sinh công nghiệp.

Điều 12: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG
12.1 Vi phạm tiến độ: 
· Nếu do lỗi bên B thực hiện chậm tiến độ đã thống nhất thì bên B phải chịu phạt tiến độ là 0.1% giá trị khối lượng công việc bị chậm cho 01 ngày chậm tiến độ nhưng tổng không quá 5% tổng giá trị hợp đồng trước thuế.
12.2 Vi phạm chất lượng: 
· Nếu bên A phát hiện bên B thực hiện công việc không đạt yêu cầu chất lượng, không đúng đặc tính kỹ thuật như hồ sơ đã được bên A phê duyệt thì bên B phải khắc phục kịp thời và chịu mọi chi phí cho việc khắc phục đó. Nếu các lỗi chất lượng, kỹ thuật ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng thì bên B phải chịu phạt tiến độ theo quy định nêu trên.

12.3 Vi phạm thanh toán: 
Trường hợp bên A chậm thanh toán đầy đủ giá trị cho bên B theo điều 7 của hợp đồng thì bên A phải thanh toán bổ sung tiền lãi cho khoản tiền chậm trả với mức lãi suất vay trả chậm của ngân hàng (bên B mở tài khoản) tại thời điểm chậm thanh toán. Thời gian chậm thanh toán không quá 15 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. Bên B có quyền tạm dừng thi công công việc nếu bên A quá thời hạn chậm thanh toán mà vẫn không thanh toán cho bên B và không phải chịu bất cứ chi phí nào do chậm tiến độ gây ra.

12.4 Vi phạm khác: 

· Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu bên A hoặc bên B đơn phương tạm dừng hợp đồng mà không có sự xác nhận của hai bên thì sẽ chịu phạt 10% tổng giá trị hợp đồng;

· Trong trường hợp Bên A đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng sai quy định, gây ra thiệt hại cho Bên B, thì Bên A phải chịu trách nhiệm và bồi thường những thiệt hại đó.

Điều 13: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
· Hợp đồng này cùng với quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Hợp đồng sẽ được hiểu và tuân thủ theo luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

· Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Mọi sửa đổi bổ sung của hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được hai bên thống nhất bằng văn bản.

· Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hai bên hoàn thành toàn bộ công việc và các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng nếu không có phát sinh hoặc khiếu nại thì hợp đồng này sẽ tự động được thanh lý.

· Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi  bên giữ 02 (hai) để thực hiện.
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PHỤ LỤC 01: BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

(kèm theo hợp đồng số 06.3/2025/HĐKT-HOANGHUY/BL-ĐS ngày 06 tháng 3 năm 2025)
	STT
	Nội dung công việc
	Mẫu căn
	Đơn vị 
	 Khối lượng bộ/ 1 bộ 
	 Số bộ 
	 Tổng 
khối lượng/căn 
	 Số căn 
	 Tổng
 khối lượng 
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 

	LK16
	Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn
	 
	 
	 
	      36,726 
	       13 
	     477,438 
	            1.470.000 
	701.833.860

	17 căn
	Căn C3 = 7 Căn ; C3X = 6 căn
	RL1.1
	md
	       5,000 
	          2 
	      10,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       5,750 
	          2 
	      11,500 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       1,513 
	          2 
	        3,026 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       3,470 
	          2 
	        6,940 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3
	md
	       2,630 
	          2 
	        5,260 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn G9X = 1 căn
	 
	 
	 
	      35,598 
	         1 
	       35,598 
	            1.470.000
	52.329.060

	 
	Căn G9X = 1 căn
	RL1.1
	md
	       1,513 
	        10 
	      15,130 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       2,313 
	          6 
	      13,878 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       2,495 
	          2 
	        4,990 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       1,600 
	          1 
	        1,600 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn T3 = 1 căn
	 
	 
	 
	      56,597 
	         1 
	       56,597 
	            1.470.000
	83.197.590

	 
	Căn T3 = 1 căn
	RL1.1
	md
	       4,810 
	          2 
	        9,620 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       7,165 
	          2 
	      14,330 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       1,513 
	          7 
	      10,591 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       3,620 
	          2 
	        7,240 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3
	md
	     14,816 
	          1 
	      14,816 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn T3M = 1 căn
	 
	 
	 
	      57,167 
	         1 
	       57,167 
	            1.470.000
	84.035.490

	 
	Căn T3M = 1 căn
	RL1.1
	md
	       4,810 
	          2 
	        9,620 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       7,165 
	          2 
	      14,330 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       1,513 
	          7 
	      10,591 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       3,620 
	          2 
	        7,240 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.1
	md
	       0,570 
	          1 
	        0,570 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.2
	md
	     14,816 
	          1 
	      14,816 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn G5 = 1 căn
	 
	 
	 
	      35,598 
	         1 
	       35,598 
	1.470.000
	52.329.060

	 
	Căn G5 = 1 căn
	RL1.1
	md
	       1,513 
	        10 
	      15,130 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       2,313 
	          6 
	      13,878 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       2,495 
	          2 
	        4,990 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       1,600 
	          1 
	        1,600 
	 
	 
	 
	 

	LK21
	Căn C5=8 căn; C5X=8 căn
	 
	 
	 
	      34,326 
	       16 
	     549,216 
	            1.470.000
	807.347.520

	20 căn
	Căn C5=8 căn; C5X=8 căn
	RL1.1
	md
	       4,500 
	          2 
	        9,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       5,250 
	          2 
	      10,500 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       1,513 
	          2 
	        3,026 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       3,470 
	          2 
	        6,940 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3
	md
	       2,430 
	          2 
	        4,860 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn G6=1 căn
	 
	 
	 
	 
	      47,588 
	         1 
	       47,588 
	            1.470.000
	69.954.360

	 
	Căn G6=1 căn
	RL1.1
	md
	       2,512 
	        10 
	      25,120 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       2,313 
	          6 
	      13,878 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       3,495 
	          2 
	        6,990 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       1,600 
	          1 
	        1,600 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn G7=1 căn
	 
	 
	 
	 
	      47,394 
	         1 
	       47,394 
	            1.470.000
	69.669.180

	 
	Căn G7=1 căn
	RL1.1
	md
	       2,313 
	        12 
	      27,756 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       2,512 
	          4 
	      10,048 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       3,995 
	          2 
	        7,990 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       1,600 
	          1 
	        1,600 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn T6=1 căn; T6X=1 căn
	 
	 
	 
	      55,097 
	         2 
	     110,194 
	            1.470.000
	161.985.180

	 
	Căn T6=1 căn; T6X=1 căn
	RL1.1
	md
	       4,310 
	          2 
	        8,620 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       6,665 
	          2 
	      13,330 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       1,513 
	          7 
	      10,591 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       3,620 
	          2 
	        7,240 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3
	md
	     15,316 
	          1 
	      15,316 
	 
	 
	 
	 

	LKV2
	Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn
	 
	 
	 
	      50,335 
	         2 
	     100,670 
	            1.470.000
	147.984.900

	10 căn
	Căn BT1=1 căn; BT1X=1 căn
	RL1
	md
	       0,900 
	          8 
	        7,200 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2
	md
	       4,565 
	          2 
	        9,130 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.1
	md
	       3,310 
	          1 
	        3,310 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.2
	md
	       4,980 
	          1 
	        4,980 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.3
	md
	       6,085 
	          1 
	        6,085 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.4
	md
	       9,460 
	          1 
	        9,460 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.5
	md
	     10,170 
	          1 
	      10,170 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn
	 
	 
	 
	      47,525 
	         6 
	     285,150 
	            1.470.000
	419.170.500

	 
	Căn BT2=3 căn; BT2X=3 căn
	RL1.1
	md
	       0,900 
	          8 
	        7,200 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       1,800 
	          1 
	        1,800 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2
	md
	       4,565 
	          2 
	        9,130 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.1
	md
	       4,730 
	          1 
	        4,730 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.2
	md
	       5,835 
	          1 
	        5,835 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.3
	md
	       9,310 
	          1 
	        9,310 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.4
	md
	       9,520 
	          1 
	        9,520 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn BTG1=1 căn
	 
	 
	 
	      58,715 
	         1 
	       58,715 
	            1.470.000
	86.311.050

	 
	Căn BTG1=1 căn
	RL1.1
	md
	       0,900 
	        21 
	      18,900 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       1,200 
	          1 
	        1,200 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.3
	md
	       2,000 
	          1 
	        2,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       4,550 
	          3 
	      13,650 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       4,940 
	          1 
	        4,940 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.1
	md
	       5,975 
	          1 
	        5,975 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.2
	md
	       6,430 
	          1 
	        6,430 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.3
	md
	       5,620 
	          1 
	        5,620 
	 
	 
	 
	 

	 
	Căn BTG2=1 căn
	 
	 
	 
	      57,215 
	         1 
	       57,215 
	            1.470.000
	84.106.050

	 
	Căn BTG2=1 căn
	RL1.1
	md
	       0,900 
	        21 
	      18,900 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.2
	md
	       1,200 
	          1 
	        1,200 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL1.3
	md
	       2,000 
	          1 
	        2,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.1
	md
	       4,550 
	          3 
	      13,650 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL2.2
	md
	       4,940 
	          1 
	        4,940 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.1
	md
	       5,475 
	          1 
	        5,475 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.2
	md
	       5,930 
	          1 
	        5,930 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	RL3.3
	md
	       5,120 
	          1 
	        5,120 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng LK16 + LK21 + LKV2
	 
	 
	 
	    619,881 
	       47 
	 
	 
	2.820.253.800

	 
	Thuế VAT 8%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     225.620.304

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.045.874.104

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.045.874.000


Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn ./.
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